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Nguyên liệu làm son/nến

Nguyên liệu làm Cream/Lotion

Tinh dầu thiên nhiên

Hydrosol & chiết xuất thiên nhiên
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5 Trà hoa - Hoa khô
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Nguyên liệu
làm son/nến

2021

Nhóm nguyên liệu bao gồm: Các loại sáp
thiên nhiên, bơ thực vật, dầu nền, hoạt
chất cho son, màu khoáng, hương làm
son môi.
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Sáp thiên nhiên Bơ thực vật Dầu nền

Màu khoáng Phụ gia/hoạt chất Hương liệu



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ SÁP THIÊN NHIÊN
Sáp làm son và nến

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 25GRAM 50GRAM 100GRAM 250GRAM 500GRAM 1KG 5KG 10KG

SÁP ONG TRẮNG
(Bee Wax)

SÁP CANDELILLA
(Candelilla Wax)

SÁP CARNAUBA
(Carnauba Wax)

SÁP ĐẬU NÀNH
(Soybean Wã)

SÁP CỌ MỀM
(Palm Wax)

Mỹ

Mỹ

Mỹ

Mỹ

Indonesia

11.000đ

17.000đ

16.000đ

385.000đ396.000đ218.000đ120.000đ

25.000đ

46.000đ

62.000đ 111.000đ 190.000đ200.000đ 180.000đ

375.000đ27.000đ

17.000đ 28.000đ 47.000đ 123.000đ 224.000đ 408.000đ 388.000đ398.000đ

14.000đ 22.000đ 36.000đ 93.000đ 168.000đ 304.000đ 295.000đ 285.000đ

23.000đ 45.000đ 77.000đ 140.000đ 130.000đ 120.000đ



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ BƠ THỰC VẬT
BUTTER

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 25GRAM 50GRAM 100GRAM 250GRAM 500GRAM 1KG 5KG 10KG

BƠ SHEA
(Shea Butter)

BƠ XOÀI
(Mango Butter)

BƠ CACAO
(Cocoa Butter)

Mỹ

Mỹ

Ghana

12.000đ

13.000đ

18.000đ

248.000đ258.000đ143.000đ79.000đ

28.000đ

31.000đ

71.000đ 127.000đ 219.000đ229.000đ 209.000đ

238.000đ19.000đ

12.000đ 18.000đ 30.000đ 74.000đ 133.000đ 240.000đ 220.000đ230.000đ



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ DẦU NỀN
Vegetable oil

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 25ML 50ML 100ML 250ML 500ML 1L 5L 10L

DẦU ARGAN
(Argan oil)

DẦU QUẢ BƠ
(Avocado oil)

DẦU CÁM GẠO
(Rice bran oil)

DẦU DỪA
(Coconut oil)

DẦU HẠNH NHÂN
(Sweet almond oil)

Pháp

Pháp

Italia

Việt Nam

Pháp

50.000đ

22.000đ

72.000đ

322.000đ332.000đ192.000đ108.000đ

130.000đ

47.000đ

299.000đ 544.000đ 970.000đ989.000đ 950.000

312.000đ33.000đ

13.000đ 18.000đ 24.000đ 55.000đ 94.000đ 166.000đ 145.000đ155.000đ

14.000đ 19.000đ 26.000đ 59.000đ 101.000đ 178.000đ 168.000đ 158.000đ

30.000đ 69.000đ 118.000đ 205.000đ 195.000đ 185.000đ

DẦU HẠT NHO
(Grapeseed oil) Italia

14.000đ 19.000đ

15.000đ 20.000đ 32.000đ 72.000đ 124.000đ 219.000đ 209.000đ 199.000đ



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ DẦU NỀN
Vegetable oil

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 25ML 50ML 100ML 250ML 500ML 1L 5L 10L

DẦU OLIVE
(Olive oil)

DẦU THẦU DẦU
(Castor oil)

TRIGLYCERIDE
(MCT oil)

Italia

Pháp

Pháp

12.000đ

15.000đ

16.000đ

185.000đ195.000đ110.000đ64.000đ

21.000đ

28.000đ

48.000đ 81.000đ 130.000đ142.000đ 120.000

175.000đ21.000đ

37.000đ 56.000đ 95.000đ 218.000đ 394.000đ 715.000đ 675.000đ695.000đ

17.000đ 24.000đ 40.000đ 88.000đ 146.000đ 244.000đ 234.000đ 224.000đ

41.000đ 90.000đ 150.000đ 250.000đ 240.000đ 230.000đISODODECANE 18.000đ 25.000đ

24.000đ 35.000đ 59.000đ 130.000đ 220.000đ 370.000đ 350.000đ 330.000đ

DẦU JOJOBA
(Jojoba oil)

OCTYLDODECANOL

Đức

Mỹ

Đức



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ MÀU KHOÁNG
Matte Pigment

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 2,5GRAM 5GRAM 10GRAM 25GRAM 50GRAM 100GRAM

D&C RED NO.6

D&C RED NO.7

D&C RED NO.21

D&C RED NO.27

D&C RED NO.36

Italia 20.000đ

22.000đ

34.000đ

2.250.000đ550.000đ285.000đ149.000đ

59.000đ

64.000đ

136.000đ 260.000đ 2.100.000đ500.000đ

36.000đ

25.000đ 43.000đ 77.000đ 180.000đ 345.000đ 665.000đ 2.925.000đ

28.000đ 48.000đ 86.000đ 202.000đ 388.000đ 748.000đ 3.150.000đ

52.000đ 119.000đ 226.000đ 434.000đ 1.875.000đ

1 Pound
(454g)

FD&C RED 40

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

18.000đ 30.000đ

17.000đ 28.000đ 48.000đ 110.000đ 209.000đ 401.000đ 1.695.000đ



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ MÀU KHOÁNG
Matte Pigment

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 2,5GRAM 5GRAM 10GRAM 25GRAM 50GRAM 100GRAM

FD&C YELLOW 6

RED OXIDE

BROWN OXIDE

YELLOW OXIDE

ORANGE OXIDE

Italia

12.000đ 900.000đ236.000đ124.000đ66.000đ30.000đ18.000đ

13.000đ 19.000đ 32.000đ 71.000đ 133.000đ 253.000đ 975.000đ

46.000đ 106.000đ 201.000đ 385.000đ 1.101.000đ

1 Pound
(454g)

CHROMIUM OXIDE
GREEN

Italia

Italia

Italia

Mỹ

Mỹ

27.000đ

14.000đ

28.000đ 48.000đ 110.000đ 209.000đ 401.000đ 1.695.000đ17.000đ

12.000đ 18.000đ 30.000đ 66.000đ 124.000đ 236.000đ 900.000đ

17.000đ

22.000đ 37.000đ 82.000đ 155.000đ 297.000đ 1.205.000đ



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ MÀU KHOÁNG
Matte Pigment

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 2,5GRAM 5GRAM 10GRAM 25GRAM 50GRAM 100GRAM

FD&C YELLOW 5 LAKE

REBORN PURPLE

ULTRAMARINE BLUE
 

BLACK OXIDE

MỸ

33.000đ 950.000đ492.000đ255.000đ108.000đ59.000đ

14.000đ 22.000đ 37.000đ 82.000đ 154.000đ 294.000đ 788.000đ

80.000đ 187.000đ 358.000đ 691.000đ 1.529.000đ

1 Pound
(454g)

MỸ

MỸ

MỸ

MỸ 45.000đ

42.000đ 75.000đ 175.000đ 336.000đ 648.000đ 1.557.000đ24.000đ

15.000đ 23.000đ 39.000đ 88.000đ 166.000đ 318.000đ 735.000đ

26.000đICICLE

24 KARAT GOLD MICA MỸ

1.557.000đ

28.000đ 49.000đ 89.000đ 210.000đ 404.000đ 780.000đ 1.749.000đ



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ HOẠT CHẤT-PHỤ GIA

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 5GRAM 10GRAM 25GRAM 50GRAM 100GRAM 250GRAM 500GRAM 1KG

KẼM OXIDE

TITAN OXIDE

MAGNESIUM
STEARATE

RESIN VẢY

ELASTOMER GEL

HYDROGENATED GEL

10.000Đ 15.000Đ 20.000Đ 25.000Đ 45.000Đ 100.000Đ 180.000Đ 270.000Đ

10.000Đ 15.000Đ 20.000Đ 25.000Đ 45.000Đ 95.000Đ 125.000Đ 200.000Đ

15.000Đ 25.000Đ 45.000Đ 65.000Đ 90.000Đ 150.000Đ 200.000Đ 280.000ĐMalaysia

Mỹ

Đức

30.000Đ 55.000Đ 90.000Đ 165.000Đ 308.000Đ 308.000Đ 1.430.000Đ 2.600.000Đ

20.000Đ 32.000Đ 140.000Đ 250.000Đ 760.000Đ67.000Đ 525.000Đ 1.060.000Đ

Mỹ 18.000Đ 30.000Đ 120.000Đ63.000Đ 220.000Đ 560.000Đ 840.000Đ460.000Đ

Đài Loan



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ HOẠT CHẤT-PHỤ GIA

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 5GRAM 10GRAM 25GRAM 50GRAM 100GRAM 250GRAM 500GRAM 1KG

PEG 10

VITAMIN E

EHGP

LANOLIN

VASELINE

HYDROGENATED GEL

20.000đ 36.000đ 65.000đ 116.000đ 220.000đ 462.000đ 950.000đ 1.700.000đ

15.000đ 25.000đ 52.000đ 85.000đ 150.000đ 150.000đ 315.000đ 1.135.000đ

12.000đ 25.000đ 45.000đ 60.000đ 90.000đ 189.000đ 405.000đ 635.000đ

12.000đ 20.000đ 90.000đ 150.000đ42.000đ

18.000đ 28.000đ 50.000đ 85.000đ 145.000đ 485.000đ 625.000đ305.000đ

18.000đ 30.000đ 120.000đ 220.000đ 560.000đ 840.000đ65.000đ 460.000đ



Tư vấn

1

Đặt hàng

2

Giao hàng

3BẢNG GIÁ HƯƠNG LIỆU LÀM SON
FRAGRANCE

TÊN NGUYÊN LIỆU XUẤT XỨ 5ML 10ML 25ML 50ML 100ML 250ML 500ML 1L

HƯƠNG CAM

HƯƠNG DÂU

HƯƠNG CHERRY

HƯƠNG CÀ PHÊ

HƯƠNG TÁO

HƯƠNG ĐÀO

HÀN QUỐC

HÀN QUỐC

HÀN QUỐC

HÀN QUỐC

HÀN QUỐC

HÀN QUỐC

20.000Đ

20.000Đ

20.000Đ

20.000Đ

20.000Đ

20.000Đ

35.000Đ

35.000Đ

35.000Đ

35.000Đ

35.000Đ

35.000Đ

60.000Đ 92.000Đ

60.000Đ

60.000Đ

60.000Đ

60.000Đ

60.000Đ

92.000Đ

92.000Đ

92.000Đ

92.000Đ

92.000Đ

135.000Đ

135.000Đ

135.000Đ

135.000Đ

135.000Đ

135.000Đ

425.000Đ280.000Đ

280.000Đ

280.000Đ

280.000Đ

280.000Đ

280.000Đ

425.000Đ

425.000Đ

425.000Đ

425.000Đ

425.000Đ

700.000Đ

700.000Đ

700.000Đ

700.000Đ

700.000Đ

700.000Đ
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BELICOS
NGUYÊN LIỆU MỸ PHẨM

CÔNG TY TNHH BELI GROUP
Website: nguyenlieu.beligroup.vn

DKKD: 22 Võ Công Tồn, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Facebook: Nguyên liệu mỹ phẩm Beli Group

Hotline: 0374.827.923
Mail: Beligroup.vn@gmail.com


